
TEST 3
PART 1

Question 1-10 dạng Gap-fill
Cách làm:

● B1: Đọc lướt các chỗ trống cần điền đáp án. Khoanh tròn giới hạn từ cần điền

● B2: Đoán nhanh xem liệu loại từ cần điền vào chỗ trống là loại từ gì (danh từ, động từ, tính từ hay

trạng từ) và xác định dạng từ (tên quốc gia, tên người, con số ....)

● B3: Xác định những từ khóa trong câu chứa chỗ trống cần điền.

● B4: Nghe và lựa chọn đáp án

1 Jack’s advice

• Recommends surfing for (1) _____ holidays in the

summer

Đáp án cần điền đứng trước và vì thế bổ nghĩa cho

danh từ “holidays”, nên có thể là tính hoặc danh từ.

Thông tin mấu chốt là ý “Tôi nghĩ đây [surfing] là cách

nghĩ dưỡng mà cả gia đình có thể tận hưởng cùng

nhau”.

⇒ Đáp án là family

JACK: Well, I don’t know about that, but yes, I’ve

done a bit of surfing over the years. I’d thoroughly

recommend it. I think it’s the kind of holiday all the

family can enjoy together.

2
• Need to be quite (2) _____

Đáp án cần điền là một tính từ vì trước từ điền là

trạng từ chỉ mức độ “Quite” (khá).

⇒ Đáp án là fit

WOMAN: Wow! But it’s quite physically demanding,

isn’t it? I’ve heard you need to be pretty fit.

3 Irish surfing locations

• County Clare

– Lahinch has some good quality (3) _____ and

surf schools

Đáp án cần điền là một danh từ. Cái gì đấy có chất

lượng cao. Và chỗ trống phải có cùng từ loại với

schools vì hai từ này được nối bởi “and”.

⇒ Đáp án là hotels

WOMAN: Are there good hotels there?

JACK: Yes – some very nice ones and there are also

a few basic hostels and campsites. It’s great if you

need lessons as the surf schools are excellent.



4
• County Mayo

– Good surf school at (4) _____ beach

Đáp án cần điền là một danh từ riêng (‘beach’ số ít,

không có mạo từ đằng trước, và chỉ được phép điền

MỘT TỪ), chỉ một bãi biển cụ thể có trường dạy lướt

ván tốt.

⇒ Đáp án là Carrowniskey

JACK: There’s a good surf school at Carrowniskey
beach.

5
– Surf camp lasts for one (5) _____

Đáp án cần điền là một danh từ chỉ thời gian rằng hội

trại lướt ván diễn ra trong một đơn vị thời gian.

⇒ Đáp án là week

JACK: I put the kids into the surf camp they run

during the summer for 10–16 year olds.

WOMAN: Oh right. How long was that for?

JACK: Three hours every day for a week.
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– Can also explore the local (6) _____ by kayak

Đáp án cần điền là một danh từ, cái gì thuộc bản địa

có thể được khám phá bởi thuyền kayak (là một loại

thuyền nhỏ).

⇒ Đáp án là bay

JACK: One thing we did while the kids were surfing

was to rent some kayaks to have a look around the

bay which is nearby.

7 Weather

• Best month to go: (7) _____

Đáp án cần điền là một danh từ chỉ một trong 12

tháng trong năm. Tháng tuyệt nhất để đi.

⇒ Đáp án là September

JACK: Well, the weather’s been fine the last couple

of years when I’ve been there, but actually, it tends to

rain more in August than in the spring or autumn.

September’s my favourite month because the water

is warmer then.

8 Average temperature in summer: approx. (8)

_____ degrees

Đáp án cần điền là một con số, chỉ số nhiệt độ trung

bình vào mùa hè.

JACK: I know. But one good thing about Irish

summers is that it doesn’t get too hot. The average

temperature is about 19 degrees.



⇒ Đáp án là 19 / nineteen

9 Costs

• Equipment

– Wetsuit and surfboard: (9) _____ euros per day

Đáp án cần điền là một con số, chỉ số euro cần trả

cho đồ bơi và ván trượt một ngày.

⇒ Đáp án là 30 / thirty

JACK: You can expect to pay a daily rate of about 30
euros for the hire of a wetsuit and board.
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– Also advisable to hire (10) _____ for warmth

Đáp án cần điền là một danh từ, cái gì đó được

khuyên nên thuê để đảm bảo giữ ấm.

⇒ Đáp án là boots

JACK: And make sure you also get boots. They

keep your feet warm and it’s easier to surf with them

on too.


